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ĐÁP ÁN TỰ LUẬN (  3đ)

Câu 1 : Xử lí số liệu: Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng của nước ta giai đoạn 2010-2018. ( 0,5đ)

Đơn vị: %

	Năm
	2010
	2016
	2018

	Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản
	100
	363,9
	546,3

	Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp
	100
	211,5
	272,2

	Hàng nông-lâm- thuỷ sản.
	100
	148,9
	185,6


*Nhận xét:( 0,5đ)

- Giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng của nước ta giai đoạn 2010-2018 có tốc độ tăng trưởng liên tục.

Trong đó:

+ Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản có giá trị cao nhất và tăng trưởng nhiều nhất (dẫn chứng).

+ Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp đứng thứ 2(dẫn chứng).

+  Hàng nông-lâm- thuỷ sản có tốc độ tăng trưởng thấp nhất
( HS chỉ nhận xét ko đưa ra số liệu tính toán chỉ được 0,25đ )

Câu 2:. Ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế – xã hội.
a.  Tích cực :0,75
+ ĐTH có tác động mạnh đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế cả nước theo xu hướng phát triển CN, dịch vụ. ( 0,25) 

+ Các đô thị (Các thành phố, thị xã) là các thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hoá lớn, có sức thút đối với đầu tư trong nước và nước ngoài( 0,25) 
+ Các đô thị có khả năng tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.(0,25)
b. Tiêu cực :0,25

+ Quá trình ĐTH cùng với sự phát triển CN, DV (dân số tập trung đông Ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự xã hội, tệ nạn xã hội nảy sinh..sức ép việc làm, nhà ở, sinh hoạt...
Câu 3: Đồng bằng sông Hồng có nhiều khu công nghiệp tập trung vì:

- Vị trí địa lí thuận lợi ( 0,25) 

+ Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Giáp TDMNBB, BTB những vùng giàu tiềm năng về khoáng sản, nông sản và thủy sản.

( vừa cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến đồng thời vừa là thị trường tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp của ĐBSH

+ Giáp Biển Đông có đầu mối giao thông vận tải phát triển hàng đầu cả nước thuận lợi phát triển các mối quan hệ trao đổi hàng hóa trong và ngoài nước.

- ĐBSH có điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên phong phú(đất, nước, khí hậu thuận lợi cho phát triển nông nghiệp...) khoáng sản tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp phát triển. ( 0,25) 

- Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật tốt so với các vùng khác trong cả nước. Tập trung nhiều trung tâm công nghiệp vào loại lớn nhất cả nước. Có đường lối phát triển năng động; thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư trong nước và quốc tế( 0,25) 

- Tập trung đội ngũ lao động tay nghề cao; sớm làm quen với nền kinh tế thị trường; có sự tích tụ lớn về vốn và kỹ thuật. ( 0,25) 

                                   ……………….. HẾT………………..
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